
ĐiỂM THI TỐT NGHIỆP* ĐỢT THÁNG 5/2015
NGHỀ: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN(Ứng dụng phần mềm)

MÔN THI: LÝ THUYẾT NGHỀ

   Giờ thi : 13h00 Ngày thi : 13/05/2015
GHI CHUÏ

SÄÚ CHÆÎ

1 1813119327 Phạm Tuấn Anh N18TPM3 12/12/1992 Hà Tĩnh 8.0 Taïm

2 1813119330 Phạm Ngọc Bảo N18TPM2 02/10/1993 Bình Định 8.5 Taïm pháøy Nàm

3 1813119333 Phạm Thành Công N18TPM3 25/10/1994 Gia Lai 7.0 Baíy

4 1813119335 Nguyễn Mạnh Cường N18TPM3 09/03/1990 Quảng Bình 7.6 Baíy pháøy Saïu

5 1713114706 Lê Việt Danh N17TPM 23/09/1993 Đà Nẵng 8.9 Taïm pháøy Chên

6 1813119336 Huỳnh Bá Danh N18TPM1 29/09/1993 Đà Nẵng 6.4 Saïu pháøy Bäún

7 1813119344 Trương Phan Thành Đạt N18TPM4 01/09/1994 Đà Nẵng 9.1 Chên pháøy Mäüt

8 1813119345 Nguyễn Thành Đạt N18TPM1 19/01/1994 Đà Nẵng 6.9 Saïu pháøy Chên

9 1813119346 Trần Hoàng Điệp N18TPM3 03/03/1994 Quảng Nam 8.6 Taïm pháøy Saïu

10 1813119347 Bùi Xuân Đoài N18TPM3 24/11/1993 Nam Định 7.5 Baíy pháøy Nàm

11 1813119341 Nguyễn Tấn Dương N18TPM3 28/03/1993 Đà Nẵng 5.0 Nàm

12 1713114713 Nguyễn Lê Nhật Duy N17TPM 06/11/1992 Bình Định 8.9 Taïm pháøy Chên

13 1813119340 Lâm Ngọc Duy N18TPM1 24/02/1994 Đà Nẵng 9.0 Chên

14 1813119352 Trần Thanh Hà N18TPM4 10/02/1994 Quảng Bình 8.1 Taïm pháøy Mäüt

15 1813119360 Phan Trọng Quang Hiền N18TPM3 31/08/1994 Đà Nẵng 8.1 Taïm pháøy Mäüt

16 1813119361 Lê Văn Hiển N18TPM2 20/04/1994 Quảng Trị 8.5 Taïm pháøy Nàm

17 1813119363 Mai Phước Hiệp N18TPM4 19/10/1994 Quảng Nam 8.3 Taïm pháøy Ba

18 1813119366 Nguyễn Trung Hiếu N18TPM1 12/05/1992 Quảng Trị 9.5 Chên pháøy Nàm

19 1813119365 Nguyễn Chí Hiếu N18TPM3 01/01/1993 Quảng Nam 7.3 Baíy pháøy Ba

20 1813119364 Trần Tấn Hiếu N18TPM4 15/05/1993 Đà Nẵng 8.8 Taïm pháøy Taïm

21 1813119372 Ngô Khánh Hoàng N18TPM1 01/12/1994 Quảng Trị 8.3 Taïm pháøy Ba

22 1813119373 Nguyễn Quang Minh Hoàng N18TPM1 17/06/1994 Đà Nẵng 8.9 Taïm pháøy Chên

23 1813119377 Trần Quốc Huy N18TPM2 01/11/1993 Quảng Bình 9.5 Chên pháøy Nàm

24 1813119378 Lê Nho Bảo Huy N18TPM3 21/09/1994 Đà Nẵng 9.8 Chên pháøy Taïm

25 1813119379 Huỳnh Bá Huy N18TPM3 09/11/1991 Đà Nẵng 9.3 Chên pháøy Ba

26 1813119383 Huỳnh Công Khá N18TPM1 28/06/1993 Đà Nẵng 7.6 Baíy pháøy Saïu

27 1813119384 Bùi Duy Khánh N18TPM3 12/02/1994 Quảng Bình 7.4 Baíy pháøy Bäún

28 1813119393 Hồ Văn Bảo Linh N18TPM1 25/07/1993 Quảng Trị 3.9 Ba pháøy Chên

29 1713114729 Võ Như Hoàng Long N17TPM 10/05/1993 Đà Nẵng 8.0 Taïm

30 1813119395 Nguyễn Văn Long N18TPM3 03/08/1994 Sơn La 9.1 Chên pháøy Mäüt

31 1813119396 Trương Thanh Lực N18TPM4 30/03/1994 Quảng Nam 9.4 Chên pháøy Bäún

32 1813119398 Trần Đức Minh N18TPM1 03/03/1994 Đà Nẵng 9.3 Chên pháøy Ba

33 1813119401 Trương Minh Nghĩa N18TPM1 14/02/1990 Đà Nẵng 8.3 Taïm pháøy Ba

34 1813119404 Nguyễn Ngọc N18TPM1 03/11/1994 Quảng Nam 8.6 Taïm pháøy Saïu

35 1813119405 Trần Bảo Ngọc N18TPM2 12/08/1994 Quảng Bình 6.8 Saïu pháøy Taïm

36 1813119406 Trần Xuân Ngọc N18TPM3 18/01/1994 Gia Lai 7.5 Baíy pháøy Nàm

37 1713114732 Vương Bảo Nguyên N17TPM 29/01/1992 Quảng Nam 8.9 Taïm pháøy Chên

38 1813119407 Lê Kế Nhật N18TPM2 24/10/1992 Đà Nẵng 8.8 Taïm pháøy Taïm

39 1813119410 Lê Văn Nhựt N18TPM3 27/03/1994 Đà Nẵng 8.1 Taïm pháøy Mäüt

40 1813119411 Lê Đại Phát N18TPM1 20/11/1993 Phú Yên 8.4 Taïm pháøy Bäún

41 1813119416 Trần Văn Phúc N18TPM2 26/01/1994 Quảng Trị 8.3 Taïm pháøy Ba

42 1813119414 Tống Lê Hoàng Phúc N18TPM4 17/09/1993 Đà Nẵng 7.5 Baíy pháøy Nàm
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43 1813119421 Nguyễn Văn Phước N18TPM1 11/12/1994 Đà Nẵng 7.5 Baíy pháøy Nàm

44 1813119426 Nguyễn Đình Phương N18TPM2 04/06/1994 Đà Nẵng 7.5 Baíy pháøy Nàm

45 1813119427 Võ Thanh Phương N18TPM4 06/07/1991 Gia Định 9.6 Chên pháøy Saïu

46 1713114740 Phạm Tấn Quang N17TPM 12/11/1991 Quảng Nam 7.5 Baíy pháøy Nàm

47 1813119431 Phạm Văn Quý N18TPM2 05/03/1994 Quảng Bình 7.5 Baíy pháøy Nàm

48 1813119438 Nguyễn Ngọc Tâm N18TPM2 16/08/1994 Đà Nẵng 8.0 Taïm

49 1813119441 Nguyễn Hồ Tây N18TPM1 25/05/1988 Đà Nẵng 8.4 Taïm pháøy Bäún

50 1813119442 Ung Ngọc Thạch N18TPM1 05/07/1993 Quảng Nam 8.4 Taïm pháøy Bäún

51 1813119443 Võ Sỹ Thái N18TPM4 11/04/1988 Quảng Nam 9.8 Chên pháøy Taïm

52 1813119446 Hoàng Văn Thái N18TPM4 20/09/1993 Quảng Bình 8.8 Taïm pháøy Taïm

53 1813119449 Phan Châu Thành N18TPM1 04/11/1993 Đà Nẵng 9.1 Chên pháøy Mäüt

54 1812119452 Dương Thị Phương Thảo N18TPM3 22/07/1993 Hà Tĩnh 9.4 Chên pháøy Bäún

55 1813119459 Nguyễn Huy Toàn N18TPM1 02/06/1994 Quảng Nam 7.8 Baíy pháøy Taïm

56 1813119462 Nguyễn Thanh Trà N18TPM3 01/09/1994 Quảng Trị 7.3 Baíy pháøy Ba

57 1813119472 Đặng Quốc Tuấn N18TPM4 01/08/1994 Bình Định 6.5 Saïu pháøy Nàm

58 1813119474 Nguyễn Thế Tùng N18TPM2 25/12/1994 Đà Nẵng 9.0 Chên

59 1813119477 Bùi Quốc Việt N18TPM4 20/04/1993 Đăk Lăk 8.3 Taïm pháøy Ba

60 1813119478 Trần Nhật Vinh N18TPM1 09/08/1992 Đà Nẵng 7.5 Baíy pháøy Nàm

61 1813119480 Nguyễn Tuấn Vũ N18TPM1 04/07/1994 Hà Tĩnh 6.3 Saïu pháøy Ba

62 1813119481 Phạm Nguyên Vũ N18TPM1 14/06/1992 Đà Nẵng 6.8 Saïu pháøy Taïm

LẬP BẢNG

Nguyễn Thị Kim Phượng ThS. Nguyễn Ân PGS. TS Lê Đức Toàn

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 05 năm 2015
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ CT.HỘI ĐỒNG THI & XÉT CNTN
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